
 

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ NẠP DATA 3G/4G 

ÁP DỤNG TRÊN KÊNH DONGA EBANKING 

1. GÓI DATA MOBIFONE (Đã bao gồm VAT) 

STT Dung lượng Thời gian sử dụng Giá gói (VND) 

1 1 GB 

10 ngày 

10,000 

2 1.4 GB 14,000 

3 2.8 GB 28,000 

4 4 GB 
20 ngày 

42,000 

5 5 GB 56,000 

6 8 GB 30 ngày 84,000 

Lưu ý: 01 thuê bao không thể đăng ký sử dụng cùng lúc 02 gói trong danh sách 06 gói cước 

trên. Muốn đăng ký sử dụng gói khác thì phải hủy hoặc chờ hết thời gian sử dụng gói hiện 

hành. 

Trường hợp khách hàng muốn nạp thêm Data thì cần mua thêm Gói Data addon bên dưới: 

STT 
Dung lượng 

 (Data addon) 
Thời gian sử dụng Giá gói (VND) 

1 1 GB 
20 ngày 

20,000 

2 3 GB 45,000 

3 8 GB 
30 ngày 

100,000 

4 15 GB 180,000 

2. GÓI DATA VINAPHONE (Đã bao gồm VAT) 

STT Dung lượng Thời gian sử dụng Giá gói (VND) 

1 3 GB 30 ngày 60.000 

2 5 GB 30 ngày 100.000 

3 8 GB 30 ngày 160.000 

4 10 GB 30 ngày 185.000 

5 12 GB 30 ngày 220.000 

6 15 GB 30 ngày 275.000 

7 1 GB 7 ngày 14.000 



STT Dung lượng Thời gian sử dụng Giá gói (VND) 

8 1 GB 15 ngày 16.000 

9 2 GB 7 ngày 26.000 

10 2 GB 15 ngày 32.000 

11 3 GB 7 ngày 39.000 

12 5 GB 7 ngày 65.000 

13 5 GB 15 ngày 80.000 

14 9 GB 7 ngày 110.000 

15 8 GB 15 ngày 125.000 

16 9 GB 15 ngày 139.000 

17 1.2 GB 1 ngày 12.000 

18 
1.5 GB 

(50 MB/ngày) 
30 ngày 15.000 

19 2 GB 1 ngày 20.000 

20 
3 GB 

(3 GB/ngày) 
3 ngày 30.000 

21 
5 GB 

(5 GB/ngày) 
1 ngày 50.000 

22 7 GB 7 ngày 70.000 

3. GÓI DATA VIETTEL (Đã bao gồm VAT) 

STT 
Dung lượng 

(Data addon) 
Thời gian sử dụng Giá gói (VND) 

1 3 GB 6 giờ 10.000 

2 2,5 GB 1 ngày 12.000 

3 4 GB 3 ngày 20.000 

4 8 GB 7 ngày 36.000 

5 
36 GB  

(1,2 GB/ngày) 
30 ngày 110.000 

6 
66 GB 

(2,2 GB/ngày) 
30 ngày 145.000 

7 
90 GB 

(3 GB/ngày) 
30 ngày 165.000 

 


